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Composition Indications, Dosage and Administration,

Erythromycin................................- 4.0% Contralndications, Interactions, Side effects and

Excipients.............................. q.s.1tube other precautions: Read carefully the enclosed leaflet.

Manutacturer’s specification. KEEP OUTOF REACH OF CHILDREN
Store in a dry place, below 30°C. READTHE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE |

FRX. Prescription only For extemal use only 9 X—————

e % eeeMibery gel 4%
Erythromycin 4% Bee

Boxof 1 tubeof 159 ao B28
Manufactured under-ticence trom mite GmbH ARZNEIBITTEL- GERMANY 5 *

2©  HASAN-DERMAPHARMJOINTVENTURECO.,LTD. LotB, Road No.2, DongAnindustrialPark,Binh DuongProvince, Vietnam  
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Mẫu nhãn tuýp : Mibery gel 4%
Kích thước

Màu sắc

: 85 x 60 mm

: như mẫu

 

 

 

FRX Thus bán theo đơn

Mibery gel 4%

Thuốc dùng ngoàiGaN)

Erythromycin 4% aa
15g Gel

Thành phần Chỉ định, Chống chÏ định, Liều ding,
Erythromycin.........................- 4,0% Cách dùng, Tương tác, Thận trọng, Tác

Tá dược ...........................- vớ 1tuýp dụng phụ: Xin đọc hướng dẫn aửdụng.

ĐỀ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỨ DỤNG
TRƯỚCKHI DÙNG!

Bảoquản nơi khó, dưới 30°C.

Tiêu chuẩn cơ sở.
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140 x 200 mm

Hướng dẫn sử dụng thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 

Mibery gel 4%

Rx Thuốc bán theo đơn

Thành phần
- _ Hoạt chất: Erythromycin 4%.
- _ Tá được: butylhydroxytoluen, hydroxypropy! cellulose,

ethanol96%.

Dược lựchọc
- Erythromycin la khang sinh nhóm macrolid, có phổ tác

dụng rộng, chủ yếu là kim khuẩn đối với vi khuẩn Gram
dương, Gram âm và các ví khuẩn khác bao gồm

Mycoplasma, Spirochetes, Chlamydia, Rickettsia.

-_ Erythromycin gắn thuận nghịch với tiểu đơn vị 50S

ribosom của vi khuẩn nhạy cảm và ức chế tổng hợp
protein. Tác dụng chính của Erythromycin (a kim khuẩn

nhưng có thể diệt khuẩn ở nồng độ cao đối với các
chủng rất nhạy cầm. Tác dụng của thuốc tăng lên ở pH

kiềm nhẹ (khoảng 8,5), đặc biệt với các vi khuẩn Gram

ầm.

- Get Erythromycin là thuốc trị mụn trứng cá dạng bởi tại

chỗ, có tác dụng ức chế các vi khuẩn gây bệnh về da

như Propionibacterum acnes, các cầu khuẩn

(Staphylococcus,...), do đó giúp làm giảm viêm, giảm

nốt sần, mụn mủ.
-_Thành phần ethanol trong gel giúp hòa tan bã nhờn trên

da và hỗ trợ tác dụng diệt khuẩn của Erythromycin.

Dược động học

-_ Erythromycin được phóng thích từ gel nền và ngấm vào

tuyến bã nhờỡn nằm dưới lỗ chân lông. .
- Syh&p thu qua da ctia Erythromycin la khong đáng kể.

Chỉ định

Điều trị mụn trứng cá, đặc biệt các dạng mụn mủ, mụn

bọc, sần viêm. Có thể kết hợp điều trị với các thuốc trị

mụn khác.

Liều lượng và cách dùng
-_ tiểu lượng:thoa 2 lần/ngày lên những khu vực bị mụn.

Điều trị trung bình 1 - 3 tháng cho đến khi bệnh thuyên

giảm.

- _Cách dùng:thoa một lớp mỏng Mibery gel 4% lên vũng

da bị mụn vào mỗi buổi sáng và buổi tối sau khi đã rửa

sạch da.

Chống chỉ định
Quá mẫn với Erylhromycin hay bất cú thành phần nào

của thuốc.

Thận trọng
- _ Việc sử dụng các thuốc kháng sinh có thể đi kèm với sự

tăng sinh vi khuẩn đề kháng. Nếu xuất hiện tác dụng
này, nên ngưng thuốc và áp dụng những biện pháp

Gel bôi ngoài da

 

thích hợp.

- Mibery gel 4% chỉ dùng ngoài da và nên tránh tiếp xúc

với mắt, mũi, miệng, vết thương hở và niêm mạc. Nếu

vô ý bị tiếp xúc, rửa kỹ bằng nước. Nếu xuất hiện phản

ứng nhạy cảm hay kích ứng trầm trọng nên ngưng

thuốc,
Tác dụng phụ

Phan ứng da: khô da, nhạy cảm, ngứa ngáy, da tróc

vây, nổi ban, da nhỡn, cảm giác rat bong. Cac phan ung

này phục hồi khi ngưng hoặc kéo dài khoảng cách dùng

thuốc.
Tương tác thuốc
-_ Sử dụng đồng thời với các chế phẩm có chứa cồn, làm

mòn da có thể gây kích ứng hoặc làm khô da

- Không nên dùng đồng thời với các chế phẩm bôi da có

chứa clindamycin, do có sự cạnh tranh gắn kết trên tiểu

đơn vị ribosom 50S.

Quá liều và cách xửtrí
Nếu dùng quá nhiều thuốc sẽ không thu được kết quả
nhanh hơn hoặc tốt hơn mà có thể gây đỏ da, bong da

hay khó chịu.

Sử dụng cho phụ nữcó thai và cho con bú

Tính an toàn của Erythromycin bởi ngoài da dùng cho

phụ nữ có Thai hay cho con bú chưa được xác định. Do

đó, chỉ nên dùng thuốc cho đối tượng này nếu thật sự

cần thiết.
Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc

Không có dữ liệu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng

lái xe và vận hành máy móc.

Trình bày: Hộp 01 tuýp 15g gel. Tuýp nhôm.

Bảo quản: Nơi khô,dưới30C.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩncơsở.
Hạn dùng: 36 tháng(kể tử ngày sản xuất).

Lưuý

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.
Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Không dùng thuốc quá liều chỉ định.
Thôngbáochobácsĩ nhữngtácdụng không mong

muốn gặp phải khisửdụng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
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